
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

7 1 48 2002 UBT (P) 7cm

7 2 34 1001 VS II - LNMTC BTP 4cm/VMC

7 3 59 5014 XH HMK

8 4 55 5025 SSD III

8 5 18 ĐT UBT (P) 7cm

9 6 19 ĐT UBT (T) 8cm

9 7 45 2002 UBT (T) 6cm, # ứ dịch TV

9 8 31 1001 VS II/ TC 2 sừng

11 9 54 2022 UBT (P) 6cm

11 10 33 1011 UBT (P) 8cm/VMC

11 11 25 0000 VS I 4 năm/tắc ODT 2 bên

11 12 31 2002 UBT (P) 5cm

11 13 35 1001 UBT (P) 7cm

11 14 19 ĐT UBT (T) 7cm

4 15 0

7 1 33 2022 đoạn sản

7 2 61 6006 vòng xuyên cơ

8 3 58 7007 UBT (P) 8cm

8 4 45 2012 UBT (T) 6cm, TD LNMTC

8 5 32 0000 VS I

9 6 54 6006 CIN 3

9 7 18 ĐT UBT (T) 9cm

9 8 34 0000 VS I

11 9 25 ĐT UBT (P) 4cm/VMC bóc UBT

NGỌC HẢI + ĐÀI TRANG.TT

NGỌC HẢI + ĐÌNH HÀO.TT

V.THÀNH + H.TUẤN + LAN PHƯƠNG.TT

H.TUẤN + LAN PHƯƠNG.TT

H.TUẤN + HỒNG LOAN.TT

NAM ANH + MINH ĐẠT.TT

K.HOÀNG + CHI.BVUB

K.HOÀNG + THU THỦY.TT

THƯƠNG.BM + V.HÙNG

THỐNG + M TUYẾT + HIẾU THUẬN.TT

THỐNG + NGUYỄN TUYẾT.YTB

NGỌC HẢI + N.QUANG + THANH TRÀ.TT

MỸ NGỌC + LÊ HƯƠNG.TT

MỸ NGỌC + MỸ LINH.TT

HƯNG.PNT + THU HÀ 2 + CAO NHÂN.TT

N ĐIỆP1 + ĐÀI TRANG.TT

N ĐIỆP1 + HOÀNG HIỆU.TT

K.HOÀNG + CHI.BVUB

BS PHẨU THUẬT

PHAN NGA + BẢO ANH + NGUYỄN TUYẾT.YTB

PHAN NGA + NGUYỄN TUYẾT.YTB

PHAN NGA + BÙI HOA.TT

THU THỦY + Q.KHOA + M.PHƯƠNG1

Q.KHOA + TRẦN DUYÊN.TT

MỸ NGỌC + LÊ HƯƠNG.TT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS nối ODT, KTSD

NS lấy vòng

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP 

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS BTC, CĐĐT

NS treo TC

Từ ngày 20/09/2010 đến ngày 26/09/2010 (Tuần3)

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NGUYỄN THỊ HOÀI

ĐÀO THỊ MÁNH

PHAN THỊ THU VÂN

NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH

NGUYỄN XUÂN MỸ

NGUYỄN THỊ KIM THẢO

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

TRÀ THỊ NHƯ SƯƠNG

PHAN THỊ THÚY

PHAN THỊ DIỄM HƯƠNG

BN TNTC

NGUYỄN NGỌC THOA

LÊ THỊ DIỆN

HUỲNH THỊ YÊN PHI

LÊ THỊ KIM CHÂU

PHẠM THỊ ÁNH TUYẾT

NGUYỄN THỊ THU HÀ

HUỲNH THỊ PHẢ

HUỲNH THỊ LAN PHƯƠNG

HỌ VÀ TÊN

ĐỖ THỊ PHƯƠNG

NGÔ THỊ KIM ANH

NGUYỄN THỊ THIÊN LỘC

NGUYỄN THỊ THẢ

NGUYỄN THÁI HIỀN

8844

8866

8798

8745

8950

8845

8783

8814

SHC

8804

8748

8730

8729

8927

8839

8799

8846

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

8806

8788

8989

8796

PM

Ngày: 20/09/2010 

Ngày: 21/09/2010 

8766

8849

8764



11 10 57 3023 UBT (T) 4cm

11 11 34 2002 UBT (P) 40x30mm tồn tại lâu

11 12 29 1001 UBT (P) 10cm

11 13 21 ĐT UBT (P) 6cm

11 14 26 0000 VS I

4 15 0

7 1 40 4004 TSPT KĐHNMTC

7 2 38 2012 LNMTCBT (T) 6cm

7 3 31 0000 VS I - polype lòng 

8 4 47 3003 UBT (P) 5cm

8 5 62 6016 UBT P 5cm

9 6 29 1041 ứ dịch TV P 10cm

9 7 31 2032 UBT 2 bên thể bì 4cm

9 8 37 1001 VS II + UBT P 5cm

11 9 40 2002 UBT (P) 7cm

11 10 25 0000 UBT (P) 6cm

11 11 21 ĐT UBT (P) 4 cm

11 12 46 4004 UBT (T) 6cm

11 13 24 1011 UBT (T) 6cm 

11 14 36 1001 VSII

4 15 0

7 1 43 1001 UXTC 12 tuần/VMC Bóc NX

7 2 26 ĐT UBT (P) 6cm

7 3 24 0000 VS I

8 4 44 4004 UXTC 10 tuần

8 5 27 0000 LNMTCBT (T) 6cm

8 6 25 0010 VSII

9 7 27 1001 UBT (P) 6cm

M.TÂM + THƯƠNG.BM + HOÀNG CHINH.TT

THƯƠNG.BM + HOÀNG CHINH.TT

THƯƠNG.BM + GIANG BÍCH.TT

H.HIỆP + PHƯỚC THUẬN.TT

TR.HẠNH + N.DIỆP + VĂN MINH.TT

TR.HẠNH + N.DIỆP + VĂN SỨC.TT

H.TRUNG + HẠNH3 (S) + N.TRÂN (C)

CHƯƠNG + TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

TR.THẢO + THẢO UYÊN.TT

THĂNG.BM + T.NGỌC

THĂNG.BM + NGUYỄN MƯỜI.TT

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

M.TUẤN.BM + HUY BÌNH.TT

TR.HẠNH + N.DIỆP + VĂN MINH.TT

MỸ NHI + ĐỖ HIẾU  + THANH TRÀ.TT

 ĐỖ HIẾU + THANH TRÀ.TT

 ĐỖ HIẾU + NGUYỄN NGỌC.TT

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + CAO NHÂN.TT

N.ĐIỆP2 + HỒNG HẠNH.TT

THĂNG.BM + T.NGỌC

NAM ANH + MINH ĐẠT.TT

NAM ANH + HỮU BÔN.TT

HUỲNH HẢI + THANH NHÀN.TT

HUỲNH HẢI + THANH NHÀN.TT

HUỲNH HẢI + HUỲNH KHA.TT

HƯNG.PNT + HIỀN.CĐT (S) + ĐOAN (C)

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS CĐ, TTTXT

NS bóc u, KTSD

DƯƠNG THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ BÍCH

TRẦN THỊ DIỆU XUÂN

NGUYỄN THỊ THANH TÂM

HỒ THỊ HƯƠNG

LÊ THỊ SÁNG

PHẠM THỊ SON

LƯU PHƯƠNG THỦY

BN TNTC

PHẠM THỊ THU HỒNG

ĐẶNG THỊ LAN CHÂU

NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG

NGUYỄN THỊ DIỆN

NGUYỄN THỊ MỸ HẢO

PHẠM THỊ HOÀNG NGA

CAO THỊ TRÌNH

DIỆP THÚY AN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ CẨM HỒNG

ĐẶNG NGỌC THANH HẰNG

HỒ THỊ SÂM

NGUYỄN THỊ NGÂN

HỒ THỊ BÀN

TRẦN THỊ THỦY

HOÀNG THỊ KIM

PHAN THỊ NHƯ HUYỀN

ĐẶNG THỊ THANH TRÚC

NGUYỄN THỊ BÍCH LAN

8902

8990

8977

8888

8895

8906

8850

8855

8931

8842

8859

8912

6115

8970

8840

8879

8868

8843

8830

8818

8819

8853

8731

8891

8839

8825

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 22/09/2010 

Ngày: 23/09/2010 



9 8 28 2032 U bì BT(P) 6cm

9 9 32 1001 UBT (P) 5cm

11 10 52 3003 SSD độ II-III

11 11 40 1011 NXTC dưới niêm,CĐPB:Polype 
lòng TC

4 12 0

7 1 56 2002 UBT (T) 6 cm

7 2 39 3023 NXTC  dưới niêm + UBT (P) 5cm

8 3 50 2002 UBT (P) 6cm

8 4 41 2012 LNMTC 2BT  

9 5 37 2002 NXTC (dưới niêm) 

9 6 43 1001 UBT (P) 7cm

11 7 42 ĐT UBT (T) 7 cm/VMC Cắt TC

11 8 27 0010 UBT (P) /Mong con

11 9 32 0000 VS I

11 10 33 ĐT UBT (T) 6cm

11 11 24 0000 UBT (P) 5cm

11 12 27 1001 UBT (P) 5cm

4 13 0

Q.HIẾU + MINH THẢO.TT

Q.HIẾU + MINH THẢO.TT

Q.HIẾU + ĐÌNH HÀO.TT

THĂNG.BM + H THỊNH (S) + A.THƯ4 (C)

D.MINH + NGỌC NGOAN.TT

BÁ + TP NGA + THU HẰNG.TT

BÁ + THU HẰNG.TT

G CHUỒN + CHI.BVUB

G CHUỒN + CHI.BVUB

G CHUỒN + CHI.BVUB

LƯU + H.THẮM + TÔ NGUYỆT

TÔ NGUYỆT + HẢI LÊ

HỒ HOA + TRÚC ANH (S) + NG LONG (C)

HƯNG.PNT + T.HÒA + NHƯ ANH.TT

HƯNG.PNT + NHƯ ANH.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + NGỌC NGOAN.TT

H.HIỆP + PHƯỚC THUẬN.TT

H.HIỆP + THU HỒNG.TT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

Ngày 16 tháng 9 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Chẩn đoán , TTTXT

NS BTC cắt đốt NX

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS BTC, CĐ ĐT

NGUYỄN THỊ NGỌC OANH

TRẦN THỊ THANH TUYỀN

NGUYỄN THỊ  KIM HỒNG

LÊ THỊ HUYỀN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ BẮC CUNG

NGUYỄN THỊ THU TÂM

TÔ THỊ KIM ANH

TRƯƠNG THỊ THÚY HỒNG

VÕ THỊ TRANG ĐÀI

NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

NGUYỄN THỊ LAN CHÂU

VĂN THỊ KIM

PHAN THỊ XUÂN LAN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THANH TÂM

NGUYỄN THỊ TUYẾT

LÊ THỊ LAN

8875

9009

8971

8922

8924

8208

8979

8948

8869

8953

8860

8920

7802

8857

8942

8967

Thứ: SÁU 
Ngày: 24/09/2010 


